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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 82/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi một số điều Quy định kèm theo Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xủ lý một số vấn để liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
 Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch;


       Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 63/TTr-SDL ngày 13 tháng 10 năm 2025 về việc đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi một số điều Quy định kèm theo Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội;
         Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định sửa đổi một số điều Quy định kèm theo Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 1. Sửa đổi một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội 

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 như sau: 

“Đơn vị quản lý khu du lịch là tổ chức được thành lập và có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý khu du lịch, bao gồm: đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã; đơn vị có tư cách pháp nhân hoặc doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp”. 

2. Sửa đổi Khoản 4 Điều 4 như sau: 

“Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động tại khu du lịch theo quy định của pháp luật”. 

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 như sau:

 “Đơn vị quản lý khu du lịch thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã”. 

4. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 như sau: 

“Đơn vị quản lý khu du lịch thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã. 
Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao cho đơn vị quản lý khu du lịch thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện quản lý một hoặc nhiều khu du lịch trên địa bàn xã”. 

5. Sửa đổi tên Điều 7 và Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều 7 như sau:

“Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quản lý khu du lịch thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã 
a) Nghiên cứu, tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành kế hoạch phát triển khu du lịch dài hạn, trung hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 
b) Nghiên cứu, tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Quy chế phối hợp quản lý đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên; xây dựng và ký kết quy chế phối hợp quản lý khu du lịch với Ban quản lý chuyên ngành (nếu có)”; 
6. Sửa đổi một số điểm, khoản của Điều 9 như sau: 
a) Sửa đổi Điểm b Khoản 2 như sau:

“b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn khu du lịch thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật”; 

b) Sửa đổi Khoản 3 như sau:

 3. Cơ chế phối hợp trong quản lý khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có phần diện tích khu du lịch lớn hơn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã còn lại xây dựng Quy chế phối hợp quản lý khu du lịch; 

b) Quy chế phối hợp quản lý khu du lịch được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có khu du lịch ký kết thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố”. 

7. Sửa đổi một số điểm, khoản của Điều 10 như sau: 

a) Sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 10 thành Điểm c Khoản 1 Điều 10. 

b) Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 10 thành Điểm b Khoản 2 Điều 10 và quy định như sau: Báo cáo định kỳ được gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (qua Sở Du lịch) và Ủy ban nhân dân cấp xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội)”. 

c) Sửa đổi Khoản 4 Điều 10 thành Khoản 3 Điều 10. 

8. Sửa đổi một số khoản của Điều 12 như sau: 

a) Sửa đổi Khoản 5 như sau: 
“5. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý và kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu du lịch”; 

b) Sửa đổi Khoản 6 như sau: 
“6. Tham gia ý kiến đối với Quy chế phối hợp quản lý khu du lịch nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên”; 

9. Sửa đổi tên Điều 13 và Khoản 2 Điều 13 như sau:
“Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

2. Chỉ đạo đối với các dự án đầu tư phát triển khu du lịch trên địa bàn thực hiện theo đúng quy hoạch, đề án phát triển du lịch của Thành phố và của cấp xã đã được phê duyệt”. 

10. Sửa đổi Khoản 2 Điều 16 như sau: 

2. Các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quản lý khu du lịch và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ du lịch trong khu du lịch trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm thực hiện Quy định này”.
Điều 2. Điều khoản thi hành 

- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 01 năm 2026. 

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền 


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 83/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Căn cứ Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội tại Tờ trình số 7273/TTr-SCT ngày 26 tháng 11 năm 2025 đề nghị ban hành Quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2026 và thay thế Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn Thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực, sử dụng điện trên địa bàn Thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền 


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH
Quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 83/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định các nội dung về quản lý, đảm bảo an toàn các công trình điện lực và an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể hóa các quy định tại khoản 4 Điều 67, khoản 9 Điều 68, khoản 8 Điều 69 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 (sau đây gọi tắt là Luật Điện lực) và các quy định tại Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực (gọi tắt là Nghị định số 62/2025/NĐ-CP).

2. Đối tượng áp dụng: Các Sở, ban ngành có liên quan thuộc thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực, sử dụng điện hoặc hoạt động khác có liên quan đến điện lực, sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Một số từ ngữ được sử dụng trong Quy định này được hiểu như sau: 
1. Lưới có điện áp cao là lưới điện có điện áp danh định trên 1.000V.

2. Đơn vị điện lực quản lý vận hành lưới điện áp cao là đơn vị điện lực trực tiếp quản lý, vận hành lưới điện điện áp cao theo quy định của pháp luật. 

3. Hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực (sau đây viết tắt là HLBVATCTĐL) là vùng xung quanh công trình điện lực cần có biện pháp bảo vệ để bảo đảm an toàn cho con người và công trình điện lực, được xác định trên không, trên mặt đất, dưới lòng đất, trên mặt nước, dưới mặt nước tùy thuộc từng loại công trình điện lực.

4. Khách hàng sử dụng điện, bên sử dụng điện là tổ chức, cá nhân mua điện để sử dụng, không bán lại cho tổ chức, cá nhân khác.

5. Hoạt động khác có liên quan đến điện lực là các công tác của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý, lập, thực hiện quy hoạch mặt bằng, quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công tác đầu tư các dự án, công trình xây dựng khác, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, xử lý cây, nhà ở, công trình xây dựng, … đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện và hoạt động của cá nhân, tổ chức khác có ảnh hưởng đến công trình lưới điện và an toàn sử dụng điện.

Điều 3. Quy định chung

Các Sở, ban, ngành có liên quan thuộc thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực, sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình điện lực và bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, quy định tại Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024, Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, quy định của Thành phố về quản lý, bảo vệ an toàn công trình điện lực và an toàn trong sử dụng điện, đảm bảo các nguyên tắc:

1. Là trách nhiệm thực hiện của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đề cao sự chủ động trong phát hiện và phối hợp ngăn ngừa vi phạm với mục tiêu không còn vi phạm HLBVATCTĐL và mất an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn;

2. Các công trình điện lực xây dựng mới phải có HLBVATCTĐL được xác định rõ ràng, không chồng lấn xâm phạm các công trình, nhà ở, dự án hợp pháp khác. Trong trường hợp cần thiết, có xảy ra chồng lấn hoặc ảnh hưởng đến các dự án, công trình xây dựng khác, làm giảm chức năng sử dụng của dự án, công trình hiện hữu phải có phương án đền bù theo quy định pháp luật. Nghiêm cấm việc nghiệm thu, đưa vào sử dụng các công trình điện lực chưa đảm bảo về HLBVATCTĐL;

3. Đảm bảo không vi phạm HLBVATCTĐL hiện có trong quá trình đầu tư, cải tạo các dự án, công trình xây dựng;

4. Tuân thủ quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành về an toàn điện trong đầu tư xây dựng, trong thẩm định, nghiệm thu, giám sát, kiểm tra các hệ thống có sử dụng điện. Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn trong cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn Thành phố, đảm bảo không xảy ra vi phạm an toàn sử dụng điện;

5. Mọi hành vi vi phạm về HLBVATCTĐL và an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn Thành phố phải được xử lý nghiêm, triệt để, kịp thời.

Chương II

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC
Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành Thành phố

1. Sở Công Thương

a) Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực và an toàn điện, có trách nhiệm tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các chương trình, kế hoạch hàng năm, các văn bản chỉ đạo về công tác phát triển điện lực trên địa bàn, đảm bảo rõ các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể về bảo vệ an toàn công trình điện lực và đảm bảo an toàn trong sử dụng điện để các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện;

b) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an toàn công trình điện lực và an toàn điện trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật được Ủy ban nhân dân Thành phố giao; nhiệm vụ được quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực, đảm bảo việc đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện theo quy hoạch, vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu điện lực cấp tỉnh có kết nối với hệ thống thông tin, dữ liệu điện lực quốc gia, phục vụ công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra nghiệm thu và các công tác khác của các cơ quan chuyên môn với mục tiêu cùng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn công trình điện lực;

c) Chỉ đạo, giám sát Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị điện lực quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn rà soát, tổng hợp các trường hợp công trình không đủ điều kiện tồn tại trong HLBVATCTĐL, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định;

d) Tổ chức tuyên truyền, tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật và Thành phố về bảo vệ công trình điện lực; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị điện lực và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm ngăn ngừa, xử lý các vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình điện lực điện trên địa bàn đúng quy định;

đ) Lập hồ sơ xử lý các vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình điện lực; giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến bảo vệ an toàn công trình điện lực trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Công an Thành phố

a) Chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, an toàn công trình điện lực trong phạm vi các đơn vị trực thuộc; tham mưu, phối hợp với các Sở, ban, ngành của Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã trong tuyên truyền, phòng ngừa; kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời các vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình điện lực theo quy định;

b) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an cấp xã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về bảo vệ an toàn công trình điện lực, trộm cắp trang thiết bị lưới điện, phá hoại lưới điện, trộm cắp điện năng, ngăn chặn các hành vi thả diều, vật thể bay vi phạm khoảng cách quy định tại khoản 6 Điều 3, khoản 6 Điều 4 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP;

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

a) Chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, an toàn công trình điện lực trong phạm vi các đơn vị trực thuộc; tuyên truyền, giám sát, xử lý và ngăn chặn kịp thời các vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình điện lực theo quy định;

b) Tham mưu, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các Sở, ban, ngành của Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý, cấp phép, giám sát phương tiện hoạt động bay gần HLBVATCTĐL quy định tại khoản 6 Điều 3, khoản 6 Điều 4 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP.

4. Sở Xây dựng

a) Thực hiện trách nhiệm của cơ quan cấp phép xây dựng, cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng nhà ở, đô thị theo quy hoạch xây dựng; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị điện lực thống nhất dữ liệu thông tin mặt bằng, vị trí lưới điện áp cao, thống nhất dữ liệu các công trình điện đi ngầm để phục vụ công tác quản lý hạ tầng giao thông và cấp phép thi công xây dựng (hoặc thẩm định hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng nhà ở, đô thị theo quy hoạch xây dựng) cho tổ chức, cá nhân theo quy định, đảm bảo công trình xây dựng không vi phạm, không chồng lấn HLBVATCTĐL;

b) Chỉ đạo hoạt động cấp phép xây dựng chuyên ngành và hoạt động giám sát của cơ quan nhà nước về xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế và quy hoạch xây dựng được duyệt, hướng dẫn các đơn vị điện lực từ bước thỏa thuận hướng tuyến, vị trí công trình đến bước thiết kế kỹ thuật và cuối cùng cấp phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác (nếu có) đảm bảo tránh chồng lấn giữa hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị, công trình xây dựng khác với HLBVATCTĐL;

c) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với các Sở ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị điện lực kịp thời kiểm tra, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền không để hoạt động xây dựng công trình vi phạm an toàn điện hoặc ảnh hưởng đến vận hành an toàn công trình điện lực.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để xây dựng các công trình điện lực;

b) Hướng dẫn thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để phục vụ đầu tư, cải tạo các dự án đầu tư công trình lưới điện và các dự án đầu tư xây dựng khác có liên quan đến công trình điện lực trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn khi xây dựng công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai năm 2024, Điều 18 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và quy định tại Nghị định số 62/2025/NĐ-CP;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết các nội dung theo thẩm quyền liên quan đến giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực theo quy định pháp luật.

6. Sở Quy hoạch Kiến trúc

Thực hiện trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về:

a) Giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội và các công trình điện trung áp thuộc địa giới hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên;

b) Phê duyệt hoặc trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến các công trình điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên có phạm vi quy hoạch thuộc địa giới hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên.
7. Sở Tài chính
Phối hợp với các Sở, ban, ngành của Thành phố bố trí kinh phí (nếu có) từ nguồn ngân sách Thành phố để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

8. Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan truyền thông
Sở Văn hóa và Thể thao quản lý về công tác thông tin tuyên truyền, chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới và các cơ quan thông tin truyền thông khác của Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tham gia, tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác bảo vệ an toàn công trình điện lực, đảm bảo an toàn trong cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn Thành phố.

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chỉ đạo, giải quyết, xử lý các vi phạm về bảo vệ công trình điện lực và vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực theo quy định của pháp luật được quy định tại khoản 8 Điều 8 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cơ sở về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, chủ động kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời theo thẩm quyền ngay từ đầu đối với các hành vi đầu tư, cải tạo sửa chữa công trình xây dựng vi phạm HLBVATCTĐL; xử lý giảm các điểm vi phạm HLBVATCTĐL cũ theo chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân Thành phố giao; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố nếu để phát sinh vi phạm mới trên địa bàn.

2. Thực hiện trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về:

a) Giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình điện trung áp thuộc địa giới hành chính của 01 đơn vị hành chính cấp xã;

b) Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến các công trình điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên có phạm vi quy hoạch thuộc địa giới hành chính của 01 đơn vị hành chính cấp xã.
3. Đối với những khu vực chưa áp dụng quy định về cấp giấy phép xây dựng hoặc miễn giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý đảm bảo sử dụng đất theo đúng mục đích được giao, bảo đảm hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu xây dựng không vi phạm HLBVATCTĐL.

4. Khi công trình điện áp cao bị vi phạm hành lang bảo vệ an toàn hoặc có nguy cơ bị phá hoại, bị lấn chiếm phải khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố và đơn vị điện lực quản lý vận hành lưới điện áp cao ngăn chặn, khắc phục, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

5. Phối hợp với đơn vị điện lực quản lý vận hành lưới điện áp cao tổ chức xử lý chặt tỉa phần cây trong và gần hành lang có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP; tổ chức xử lý, giải quyết trường hợp nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu di dời được quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP.

6. Thực hiện chức năng thẩm định, cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”; thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo thẩm quyền phải phối hợp cùng đơn vị điện lực khảo sát, làm rõ chỉ giới HLBVATCTĐL và phạm vi giới hạn sử dụng đất tránh chồng lấn, sai sót; tổ chức giám sát việc thực hiện nội dung giấy chứng nhận đã cấp, giám sát chỉ giới mặt bằng đất đã giao theo quy định.

7. Tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật và Thành phố về an toàn điện, các biện pháp bảo vệ công trình điện lực nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về HLBVATCTĐL, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu các rủi ro do vi phạm HLBVATCTĐL trên địa bàn.

Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị điện lực

1. Định kỳ theo quý, báo cáo, cung cấp cho Sở Công Thương danh mục và dữ liệu thông tin của các công trình điện đã được đấu nối/tách đấu nối với hệ thống điện trên địa bàn để cập nhật, phục vụ công tác quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố và công tác bảo vệ hành lang công trình điện lực.

2. Chủ động làm việc với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ủy ban nhân dân cấp xã để thỏa thuận vị trí hướng tuyến, xác định hành lang an toàn công trình điện lực khi thực hiện đầu tư, cải tạo các công trình điện lực theo quy định pháp luật. Tuân thủ quy định của pháp luật và Thành phố trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng, sửa chữa, lắp đặt, thí nghiệm, kiểm định và bảo trì các thiết bị, công trình phụ trợ của lưới điện nhằm quản lý vận hành lưới điện an toàn.

3. Cung cấp tài liệu, thông tin, dữ liệu về mặt bằng, vị trí công trình lưới điện áp cao đang quản lý vận hành cho cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP. Chịu trách nhiệm đo vẽ, xác định hành lang an toàn công trình điện lực phục vụ công tác quản lý của các cơ quan nhà nước có liên quan.

4. Thực hiện đầy đủ nội dung thuộc đơn vị quản lý vận hành lưới điện về bảo vệ an toàn công trình điện lực được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP; nội dung phối hợp trong sử dụng đất thuộc HLBVATCTĐL quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 14; nội dung về xử lý cây trong và gần HLBVATCTĐL quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP. 

5. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng Thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về HLBVATCTĐL và an toàn điện. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện hoặc nguy cơ gây hư hỏng công trình điện lực khi xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình có ảnh hưởng đến HLBVATCTĐL.
6. Thường xuyên kiểm tra lưới điện thuộc phạm vi quản lý; kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa, chủ động phát hiện, lập biên bản và chuyển hồ sơ vụ việc đề nghị xử lý vi phạm HLBVATCTĐL gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả xử lý điểm vi phạm HLBVATCTĐL theo đúng quy định.

7. Chủ động lập kế hoạch, bố trí nguồn vốn từng bước hạ ngầm lưới điện trong khu vực phát triển đô thị (ưu tiên khu vực trong Vành đai 4) đảm bảo HLBVATCTĐL. Phối hợp với chủ đầu tư cải tạo lưới điện theo quy hoạch nhằm khắc phục tình trạng vi phạm HLBVATCTĐL của công trình xây dựng theo đề nghị của chủ đầu tư công trình (trong trường hợp chủ công trình xây dựng vi phạm tự nguyện bỏ kinh phí di chuyển, cải tạo công trình lưới điện áp cao) và phải có xác nhận bằng văn bản của chính quyền địa phương có công trình cải tạo. Quá trình thực hiện đầu tư cải tạo lưới điện phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn điện và pháp luật khác liên quan.

8. Đối với công trình điện không còn khai thác, sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Điện lực, phải thực hiện tháo dỡ thu hồi các kết cấu của hạng mục, công trình lưới điện do đơn vị quản lý, hoàn trả mặt bằng trong vòng 06 tháng kể từ khi hạng mục, công trình lưới điện đó được tách khỏi hệ thống điện, không còn khai thác, sử dụng và không được đền bù, hỗ trợ.
9. Thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm quy định về HLBVATCTĐL và an toàn điện; giám sát các khách hàng sử dụng điện chấp hành việc ngừng giảm cung cấp điện, không được cấp điện cho công trình, điểm vi phạm.

Điều 7. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định chung về bảo vệ công trình điện lực Quy định tại Điều 67 Luật Điện lực và Điều 3 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, chủ sở hữu cây trồng, ao hồ, chủ đầu tư/ nhà thầu, ... tuân thủ các quy định về bảo vệ an toàn công trình điện lực quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP.

3. Thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm người sử dụng đất/chủ tài sản trên đất, nội dung xử lý cây trong và gần HLBVATCTĐ và các nội dung phải thực hiện nếu thuộc trường hợp có nhà ở, công trình xây dựng tồn tại trong và gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP.

4. Chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ an toàn công trình điện lực; chịu trách nhiệm và phối hợp với đơn vị điện lực thực hiện khắc phục thiệt hại do hành vi mất an toàn công trình điện lực do mình gây ra.
Chương III

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành Thành phố

1. Sở Công Thương

a) Thực hiện chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về điện lực, chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị điện lực, các đơn vị truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn điện, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện an toàn trên địa bàn;

b) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn khi thẩm định, phê duyệt thiết kế các công trình chuyên ngành; kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình theo thẩm quyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy theo phân cấp; kiến nghị khắc phục, cải tạo sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn điện và an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị điện lực thực hiện công tác kiểm tra về an toàn trong sử dụng điện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp sử dụng điện không đảm bảo an toàn;

d) Tổ chức hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn điện đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại cơ sở; kiểm tra các đơn vị điện lực trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về bảo đảm an toàn điện, ký hợp đồng mua bán điện, sát hạch cấp thẻ an toàn điện. Tổ chức kiểm tra sử dụng điện, việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn điện đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; lập hồ sơ xử lý các vi phạm quy định về an toàn điện trên địa bàn theo quy định;

đ) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn theo yêu cầu; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn điện nhằm triển khai có hiệu quả công tác an toàn trong sử dụng điện, phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố Hà Nội. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến an toàn sử dụng điện trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Công an Thành phố

a) Tham mưu, phối hợp với các Sở, ban, ngành của Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị điện lực, các đơn vị truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn điện và an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, phòng ngừa, ngăn chặn sự cố mất an toàn về điện, đảm bảo an toàn công tác phòng chống cháy nổ;

b) Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã, phối hợp với đơn vị điện lực thực hiện các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng trong phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện theo quy định; tập trung vào các cơ sở, địa điểm có nguy cơ cao như cơ sở công nghiệp, chung cư cao tầng, nhà ở kết hợp kinh doanh, ...;

c) Thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy về nội dung và thẩm quyền theo phân cấp, kiến nghị khắc phục, cải tạo sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ theo quy định;

d) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong quá trình kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy kiến nghị, xử lý theo quy định các hành vi vi phạm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ cũng như phối hợp trong công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu.

3. Sở Xây dựng

a) Là cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan thường trực về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố: kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ thiết kế hệ thống điện trong các công trình xây dựng, công trình nhà ở và công trình khác khi thẩm định, phê duyệt các thiết kế có liên quan theo thẩm quyền; kiểm tra bảo đảm các điều kiện an toàn trong quá trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vảo sử dụng các công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng đối với công trình chuyên ngành do mình quản lý (chung cư, nhà cao tầng, công trình công nghiệp, công trình giao thông vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật), đảm bảo các quy định an toàn về điện;


b) Chủ trì tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng công trình nhà ở, công trình xây dựng theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện các công trình xây dựng, nhà ở không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn điện và an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình vận hành và kiến nghị khắc phục, cải tạo sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn theo quy định;


c) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc trong giám sát sau cấp phép, kịp thời xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các vi phạm về xây dựng và an toàn điện.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố: kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ thiết kế khi thẩm định, phê duyệt thiết kế và nghiệm thu các công trình chuyên ngành nông nghiệp và môi trường theo thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý chuyên ngành điện đảm bảo an toàn về điện, kiến nghị khắc phục, cải tạo sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ và an toàn điện theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đảm bảo công tác an toàn lao động trong dạy và học nói chung, công tác an toàn điện trong vận hành, sử dụng dụng cụ thiết bị điện nói riêng; thường xuyên chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng của người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn điện và phòng chống cháy nổ trong lao động, sản xuất và cộng đồng;

b) Chỉ đạo các trường học, cơ sở đào tạo trực thuộc phối hợp với các đơn vị điện lực định kỳ tổ chức các chương trình sinh hoạt học tập ngoại khóa nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng về an toàn điện cho học sinh các cấp, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa ngăn chặn sự cố tai nạn về điện trong sử dụng điện của nhân dân.

6. Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan truyền thông của Thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao quản lý về công tác thông tin tuyên truyền, chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới và các cơ quan thông tin truyền thông khác của Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ tham gia, tuyên truyền về tầm quan trọng, lợi ích, trách nhiệm của việc đảm bảo an toàn trong cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn Thành phố, nâng cao nhận thức về an toàn trong sử dụng điện cho cộng đồng và gia đình, cá nhân.
Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Phối hợp các đơn vị điện lực, các đơn vị truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn điện, an toàn phòng chống cháy nổ khi sử dụng điện, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện an toàn trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị điện lực tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn điện đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời theo thẩm quyền ngay từ đầu đối với các hành vi đầu tư, cải tạo sửa chữa nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn không đúng quy định, thiết kế lắp đặt hệ thống sử dụng điện không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, bảo đảm nội dung kiểm tra quy định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; tổ chức xử lý các vi phạm quy định về an toàn sử dụng điện trên địa bàn đúng quy định và thẩm quyền. 

3.  Thực hiện chức năng của chính quyền cơ sở, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn điện đối với các đơn vị điện lực trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về an toàn điện, ký hợp đồng mua bán điện, sát hạch cấp thẻ an toàn điện, kiểm tra sử dụng điện của khách hàng.

5. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo an toàn sử dụng điện trên địa bàn theo yêu cầu; giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến an toàn điện trên địa bàn theo thẩm quyền.
Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị điện lực

1. Thực hiện đầy đủ các quy định chung và trách nhiệm của bên bán điện về bảo đảm an toàn điện quy định tại Điều 69, Điều 71, Điều 72, Điều 73, Điều 74 Luật Điện lực và Điều 17 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP; thực hiện việc lắp đặt biển cấm, biển báo, tín hiệu cảnh báo về an toàn điện, việc khắc phục sự cố tai nạn điện, chế độ báo cáo về an toàn điện quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP.
2. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị bán điện trong việc bảo đảm an toàn trong sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, dịch vụ quy định tại Điều 22 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP;

3. Chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị truyền thông xây dựng các chuyên đề, nội dung tuyên truyền và triển khai thực hiện, đa dạng các hình thức tuyên truyền về tầm quan trọng, lợi ích, trách nhiệm của việc đảm bảo an toàn trong cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn Thành phố để nâng cao hiệu quả của hoạt động tuyên truyền.

4. Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, phải phối hợp cử cán bộ chuyên môn để kiểm tra an toàn hệ thống điện của tổ chức, cá nhân sử dụng điện, tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thời gian, địa điểm kiểm tra, bảo đảm nội dung kiểm tra tại Điều 11 Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực và các quy định của pháp luật liên quan. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn hoặc ngừng cấp điện theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng điện

1. Thực hiện đầy đủ quy định chung bảo đảm về an toàn điện được quy định tại Điều 69 Luật Điện lực và Điều 17 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc bên sử dụng điện quy định tại Điều 70, Điều 72, Điều 73, Điều 74 Luật Điện lực, quy định tại Điều 21 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP; tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật về hệ thống điện trong nhà ở, công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy chuẩn về kỹ thuật điện tương ứng khi xây dựng, lắp đặt, sử dụng hệ thống cung cấp điện trong nhà ở, công trình xây dựng của mình và thực hiện đầy đủ các quy định sau: 

a) Phải lưu giữ đầy đủ các tài liệu về thiết kế, lắp đặt hệ thống điện (bao gồm cả các sửa đổi, thay thế, phát sinh) và các hướng dẫn như: Quy trình, nội quy và biện pháp tổ chức thực hiện các quy định về an toàn điện tại cơ sở, doanh nghiệp trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện hiện hành. Phải lập hồ sơ quản lý, theo dõi việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, kiểm định thiết bị điện. Tại các vị trí vận hành phải có đầy đủ các quy trình về vận hành thiết bị, xử lý sự cố điện, sơ đồ lưới điện, nội quy phòng cháy chữa cháy, trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, biển cấm, biển báo và các dụng cụ phương tiện cá nhân khác;

b) Các thiết bị, dụng cụ điện phải được kiểm định an toàn kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng, vận hành theo đúng quy định;

c) Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện của tổ chức phải được huấn luyện, sát hạch, xếp bậc, cấp thẻ an toàn điện theo quy định;

d) Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn điện trong quá trình sử dụng điện, chịu trách nhiệm xử lý khi có sự cố mất an toàn về điện xảy ra;

đ) Phối hợp và chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị điện lực đối với hệ thống sử dụng điện của mình và chịu trách nhiệm khắc phục để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.   
Chương IV

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Khen thưởng, kỷ luật

1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an toàn công trình điện lực và an toàn điện thì được xét khen thưởng; Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm định kỳ tổng hợp kết quả công tác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng trong công tác bảo vệ an toàn công trình điện lực và an toàn điện trên địa bàn. 
2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ an toàn công trình điện lực hoặc thực hiện trách nhiệm về an toàn điện do thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái các quy định của pháp luật gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác, gây mất an toàn cho lưới điện sẽ phải bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Điều 13. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí cho lĩnh vực quản lý, đảm bảo an toàn điện thuộc kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố được cấp từ ngân sách Thành phố, Sở Công Thương có trách nhiệm lập dự toán và quản lý kinh phí hoạt động hàng năm theo quy định. 

2. Kinh phí hoạt động cho lĩnh vực quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn của Ủy ban nhân dân cấp xã được cấp từ ngân sách địa phương và quản lý theo quy định của Luật ngân sách.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương có nhiệm vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy định này; báo cáo định kỳ (6 tháng, cả năm) và theo yêu cầu đối với Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Công Thương.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện Quy định này trên địa bàn, thực hiện báo cáo định kỳ (quý, năm) và theo yêu cầu về tình hình vi phạm an toàn điện, công tác xử lý vi phạm HLBVATCTĐL trên địa bàn với Sở Công Thương.

3. Các đơn vị điện lực quản lý vận hành lưới điện tổ chức thực hiện Quy định này; thực hiện báo cáo định kỳ và theo yêu cầu báo cáo nhanh về tai nạn điện và các vi phạm đối với HLBVATCTĐL theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý địa bàn nơi xảy ra vi phạm và với Sở Công Thương. 

Trong quá trình thực hiện quy định, nếu vướng mắc các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Sở Công Thương để được hướng dẫn thực hiện đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để bổ sung, điều chỉnh kịp thời./.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH HƯNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 06/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vĩnh Hưng, ngày 24 tháng 12 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND

ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Vĩnh Hưng;

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vĩnh Hưng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Phường, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Phường, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Phạm Hải Bình 


VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 6294/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
 Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực phát triển và quản lý chợ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Văn bản số 5990/VPCP-KSTT ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-UBNd ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa, điện tử hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2025.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 7759/TTr-SCT ngày 11 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định 15 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực phát triển và quản lý chợ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
Quyết định số 6388/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực phát triển và quản lý chợ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hết hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Việt Dũng 


Phụ lục

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 6294/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2025
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan
thực hiện

	I. Thẩm quyền UBND Thành phố

	01
	Ban hành Kế hoạch phát triển chợ.
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân Thành phố và
Sở Công Thương

	02
	Ban hành Nội quy chợ.
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân Thành phố và
Sở Công Thương

	03
	Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân Thành phố và
Sở Công Thương

	04
	Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân Thành phố và
Sở Công Thương

	05
	Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân Thành phố và
Sở Công Thương

	06
	Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia).
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân Thành phố và
Sở Công Thương

	07
	Quyết định về việc thu hồi đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân Thành phố và
Sở Công Thương

	08
	Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân Thành phố và
Sở Công Thương

	09
	Quyết định việc thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân Thành phố và
Sở Công Thương

	10
	Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân Thành phố và
Sở Công Thương


	II. Thẩm quyền UBND cấp xã

	01
	Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	02
	Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	03
	Quyết định về việc thu hồi đối với tài
sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	04
	Quyết định việc thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	05
	Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và
quản lý chợ
	Ủy ban nhân dân cấp xã


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ

A. Thủ tục thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

1. Thủ tục ban hành Kế hoạch phát triển chợ

1.1 Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường có văn bản đăng ký vào Kế hoạch phát triển chợ gửi về Sở Công Thương.

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển chợ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

1.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

1.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
1.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký vào Kế hoạch phát triển chợ.

1.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ các văn bản đăng ký, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan dự thảo

Kế hoạch phát triển chợ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình và dự thảo Kế hoạch phát triển chợ của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch phát triển chợ hoặc có văn bản chỉ đạo.

1.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:

Ủy ban nhân dân các xã, phường, các Sở, ngành và đơn vị có liên quan.

1.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch.

1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Kế hoạch phát triển chợ.

1.10. Lệ phí: Không.

1.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

1.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

1.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:
· Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về
phát triển và quản lý chợ.
2. Thủ tục ban hành Nội quy mẫu chợ

2.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Công Thương đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bước 2: Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp nhận kiểm tra, chấp thuận việc đề nghị xây dựng Quyết định.

Bước 3: Soạn thảo Quyết định.

Bước 4: Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định.

Bước 5: Thẩm định dự thảo Quyết định.

Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định.

Bước 7: Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, dự thảo tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bước 8: Trình tự xem xét, thông qua dự thảo Quyết định.

Bước 9: Gửi công báo Thành phố.

2.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2.4. Thành phần hồ sơ:

- Dự thảo Quyết định ban hành.

- Nội quy mẫu chợ.

2.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý các đơn vị có liên quan.

- Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương gửi Sở Tư pháp trước ít nhất 25 ngày tính đến ngày Ủy ban nhân dân Thành phố họp xem xét thông qua.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự thảo, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành Quyết định, gửi công báo Thành phố để đăng tải thông tin.

2.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: 
Ủy ban nhân dân các xã, phường, các Sở, ngành và đơn vị có liên quan.

2.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; Ủy ban nhân dân Thành phố.
2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định ban hành Nội quy mẫu chợ.

2.10. Lệ phí: Không.

2.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

2.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

2.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

- Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

3. Thủ tục quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

3.1 Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư dự án (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được đầu tư xây dựng mới), đơn vị chủ trì quản lý tài sản (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) có văn bản kèm theo hồ sơ về tài sản gửi về Sở Công Thương.

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định giao tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày có Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ của Ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản.

3.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3.4. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của chủ đầu tư dự án/đơn vị chủ trì quản lý tài sản về việc giao tài sản cho đối tượng quản lý: 01 bản chính.

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: 01 bản chính.

- Văn bản đề nghị được giao tài sản của đối tượng (trong trường hợp dự kiến giao tài sản cho doanh nghiệp nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị giao (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản, đánh giá tình trạng tài sản - nếu có): 01 bản chính.

- Biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (đối với tài sản được đầu tư xây dựng mới): 01 bản chính.

- Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân (đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công): 01 bản chính.

- Hồ sơ hoàn công (đối với công trình đầu tư xây dựng mới): 01 bản sao.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có) theo quy định tại Điều 16 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

3.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định giao tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ của Ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản.

3.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:

- Chủ đầu tư dự án (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được đầu tư xây dựng mới);

- Đơn vị chủ trì quản lý tài sản (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

3.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định.

3.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giao tài sản.

- Bàn giao, tiếp nhận tài sản (mẫu số 05 Phụ lục 1 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP).

3.10. Lệ phí: Không.

3.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

3.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

3.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

4. Thủ tục phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

4.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04A Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP và có văn bản gửi Sở Công Thương về tài sản kết cấu hạ tầng chợ (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

4.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản gửi Sở Công Thương (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04A Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

4.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.6. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản Đề nghị kèm theo Đề án, Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

4.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:

- Cơ quan, đơn vị được giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

4.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định.

4.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

4.10. Lệ phí: Không.

4.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

4.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.
4.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

5. Thủ tục phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

5.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04B Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP và có văn bản gửi Sở Công Thương về tài sản kết cấu hạ tầng chợ (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

5.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

5.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy,

thành phố Hà Nội.

5.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản gửi Sở Công Thương (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04B Phụ lục I Nghị

định 60/2024/NĐ-CP.

5.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.6. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản Đề nghị kèm theo Đề án, Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

5.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:

- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản.

5.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định.

5.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

5.10. Lệ phí: Không.

5.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

5.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

5.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

6. Thủ tục phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia).

6.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04B Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP và có văn bản gửi Sở Công Thương về tài sản kết cấu hạ tầng chợ (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân Thành phố lấy ý kiến của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

- Bước 4: Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương trước khi phê duyệt Đề án theo thẩm quyền.

6.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

6.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

6.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản gửi Sở Công Thương (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04B Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

6.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

6.6. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo Đề án, Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

6.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:

- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản.

6.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định.

6.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

6.10. Lệ phí: Không.

6.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

6.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

6.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

7. Thủ tục Quyết định việc thu hồi đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

7.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản gửi Sở Công Thương.

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định thu hồi.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

7.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

7.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

7.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thu hồi tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản thu hồi thuộc trường hợp nào theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 28 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thu hồi (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.

- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.

7.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

7.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định thu hồi.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

7.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Đơn vị sự nghiệp công lập.

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

7.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định.

7.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

7.10. Lệ phí: Không.

7.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

7.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

7.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

8. Thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

8.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản gửi Sở Công Thương.

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định điều chuyển tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản không phù hợp hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.

8.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

8.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

8.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản điều chuyển thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

- Văn bản đề nghị tiếp nhận tài sản: 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.

- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.

8.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

8.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định thu hồi.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

8.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, đơn vị có tài sản.

8.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định.

8.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

8.10. Lệ phí: Không.

8.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

8.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

8.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

9. Thủ tục Quyết định thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

9.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản gửi Sở Công Thương.

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định thanh lý tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định thanh lý tài sản không phù hợp hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.

9.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

9.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

9.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản thanh lý thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính.

- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 30 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

9.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

9.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định thanh lý tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

9.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, đơn vị có tài sản.

9.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định.

9.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

9.10. Lệ phí: Không.

9.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

9.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

9.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

10. Thủ tục Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

10.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi Sở Công Thương.

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định xử lý tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.

10.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

10.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương thành phố Hà Nội. Địa chỉ: 331 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

10.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị xử lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản xử lý thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính.

- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 31 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

10.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

10.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định xử lý tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.

10.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, đơn vị có tài sản.

10.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định.

10.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

10.10. Lệ phí: Không.

10.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

10.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

10.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

B. Thủ tục thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thủ tục quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

1.1 Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư dự án (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được đầu tư xây dựng mới), đơn vị chủ trì quản lý tài sản (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) có văn bản kèm theo hồ sơ về tài sản gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định giao tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày có Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ của Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản.

1.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư cấp xã.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

1.3. Địa điểm thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

1.4. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của chủ đầu tư dự án/đơn vị chủ trì quản lý tài sản về việc giao tài sản cho đối tượng quản lý: 01 bản chính.

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: 01 bản chính.

- Văn bản đề nghị được giao tài sản của đối tượng: 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị giao (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản, đánh giá tình trạng tài sản - nếu có): 01 bản chính.

- Biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (đối với tài sản được đầu tư xây dựng mới): 01 bản chính.

- Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân (đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công): 01 bản chính.

- Hồ sơ hoàn công (đối với công trình đầu tư xây dựng mới): 01 bản sao.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có) theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.

1.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định giao tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ của Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản.

1.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:

- Chủ đầu tư dự án (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được đầu tư xây dựng mới);

- Đơn vị chủ trì quản lý tài sản (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

1.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giao tài sản.

- Bàn giao, tiếp nhận tài sản (mẫu 5 Phụ lục 1 Nghị định số 60/2024/NĐ CP).

1.10. Lệ phí: Không.

1.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

1.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

1.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

- Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

- Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

2. Thủ tục phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

2.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04A Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP và có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về tài sản kết cấu hạ tầng chợ (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).

- Bước 2: Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên

quan thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, phê duyệt.

- Bước 3: Kể từ ngày có Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ của Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện.

2.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư cấp xã.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2.3. Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.

2.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04A Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

2.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.6. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo Đề án, phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét phê duyệt.

2.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Cơ quan, đơn vị được giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

2.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

2.10. Lệ phí: Không.

2.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

2.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

2.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

- Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

- Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

3. Thủ tục Quyết định việc thu hồi đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

3.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định thu hồi.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

3.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư cấp xã.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3.3. Địa điểm thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã.

3.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thu hồi tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản thu hồi thuộc trường hợp nào theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 28 Nghị định số Nghị định số 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thu hồi (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.

- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.

3.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

3.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

3.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Đơn vị sự nghiệp công lập.

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

3.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

3.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

3.10. Lệ phí: Không.

3.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

3.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

3.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

- Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

- Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

4. Thủ tục Quyết định thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

4.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định thanh lý tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định thanh lý tài sản không phù hợp hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.

4.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư cấp xã.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4.3. Địa điểm thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã.

4.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản thanh lý thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 60/2024/NĐ- CP): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính.

- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 30 Nghị định số

60/2024/NĐ-CP.

4.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

4.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định thanh lý tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

4.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, đơn vị có tài sản.

4.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

4.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

4.10. Lệ phí: Không.

4.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

4.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

4.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

- Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

- Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

5. Thủ tục Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

5.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định xử lý tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.

5.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư cấp xã.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

5.3. Địa điểm thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã.

5.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị xử lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản xử lý thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính.

- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.

5.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

5.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định xử lý tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.

5.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, đơn vị có tài sản.

5.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

5.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

5.10. Lệ phí: Không.

5.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

5.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

5.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

- Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

- Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 6444/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành; thủ tục hành chính nội bộ sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính nội bộ được thay thế; thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa, điện tử hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2025; Văn bản số 2184/TTPVHCC-KSTTHC ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố về việc cho ý kiến dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 565/TTr-SXD ngày 23 tháng 12 năm 2025 về việc công bố, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành; thủ tục hành chính nội bộ sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính nội bộ được thay thế; thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, trong đó:

- Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành: 02 thủ tục hành chính.

- Danh mục thủ tục hành chính nội bộ sửa đổi, bổ sung: 04 thủ tục hành chính.

- Danh mục thủ tục hành chính nội bộ được thay thế: 01 thủ tục hành chính.

- Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 03 thủ tục hành chính.

(Chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố: số 1080/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2025, số 807/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2025, số 6061/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Việt Dũng


Phụ lục I

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 6444/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025
 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
I. Thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực 
	Cơ quan 
thực hiện

	1
	Xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh
	Nhà ở
	Sở Xây dựng

	2
	Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh 
	Nhà ở
	Sở Xây dựng

	3
	Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh
	Nhà ở
	Sở Xây dựng

	4
	Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh
	Nhà ở
	Sở Xây dựng


II. Thủ tục hành chính nội bộ được công bố mới

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực 
	Cơ quan
thực hiện

	1
	Thỏa thuận quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn (trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã, cộng đồng dân cư là Chủ đầu tư).
	Đường bộ
	Sở Xây dựng

	2
	Quyết định tần suất khảo sát luồng đường thủy nội địa địa phương
	Hàng hải và đường thủy nội địa
	Sở Xây dựng


III. Thủ tục hành chính nội bộ được thay thế
	STT
	Tên thủ tục hành chính bị thay thế
	Thủ tục hành chính công bố mới
	Lĩnh vực 
	Cơ quan
thực hiện

	1
	1. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư
	Quy trình Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư
	Xây dựng
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	
	2. Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư
	
	
	


PHẦN B. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ
I. Thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung
1. Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở của thành phố Hà Nội
1.1. Trình tự thực hiện: 

- Sở Xây dựng lập tờ trình đề xuất xây dựng chương trình phát triển nhà ở Thành phố gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt bao gồm đề cương chi tiết, dự toán kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở, tiến độ và phương thức tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để thực hiện;

- Trong thời hạn tối đa 20 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm xem xét, phê duyệt đề xuất xây dựng chương trình phát triển nhà ở và giao cho Sở Xây dựng chủ trì thực hiện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan của địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn để tổ chức khảo sát; tổng hợp, cung cấp số liệu; xây dựng chương trình phát triển nhà ở;

- Sau khi hoàn thành xây dựng dự thảo chương trình phát triển nhà ở, Sở Xây dựng phải gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan chức năng và tổ chức có liên quan của địa phương; Trong thời hạn tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Xây dựng, các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến phải gửi văn bản trả lời Sở Xây dựng;

- Trong thời hạn tối đa 45 ngày, kể từ ngày gửi văn bản góp ý, Sở Xây dựng có trách nhiệm hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung dự thảo chương trình phát triển nhà ở; lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét cho ý kiến để trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua.

- Sau khi Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua chương trình phát triển nhà ở, trong thời gian tối đa 15 ngày, Ủy ban nhân dân Thành phố phải ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển nhà ở Thành phố và đăng tải chương trình này trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời gửi cho Sở Xây dựng để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở và gửi chương trình về Bộ Xây dựng để theo dõi việc thực hiện.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả: trực tiếp (địa chỉ: Bộ phận Văn thư Sở Xây dựng, 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có).

1.3. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình của Sở Xây dựng; 

- Dự thảo chương trình phát triển nhà ở; 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức; 

- Dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua (nội dung trình Hội đồng nhân dân thông qua bao gồm: mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở; nhu cầu về nguồn vốn để phát triển nhà ở; dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở phục 23 vụ tái định cư, nhà ở công vụ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (nếu có) và các giải pháp để thực hiện chương trình phát triển nhà ở); 

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở. 

1.4. Số lượng hồ sơ: Không quy định.

1.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Chương trình phát triển nhà ở. 

1.6. Đối tượng thực hiện: Sở Xây dựng.

1.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

1.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định phê duyệt chương trình phát triển nhà ở của Thành phố. 

1.9. Phí, lệ phí: Không có.

1.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề cương xây dựng chương trình phát triển nhà ở Thành phố.

1.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Căn cứ Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở Thành phố kỳ trước; hiện trạng nhà ở; nhu cầu về nhà ở trong giai đoạn xây dựng chương trình phát triển nhà ở Thành phố. 

1.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.


- Quyết định số 2109/QĐ-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
Mẫu số 01. 
Đề cương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở của Thành phố
CHƯƠNG I: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ 

I. Đặc điểm tự nhiên (vị trí địa lý, địa hình, đất đai, khí hậu).

II. Đặc điểm xã hội (phân bố dân cư, sự gia tăng dân số, lao động). 

III. Điều kiện kinh tế và xu hướng phát triển, chuyển dịch kinh tế. 

IV. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. 

V. Hệ thống quy hoạch trên địa bàn tỉnh (Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị). 

CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

I. Phân tích hiện trạng nhà ở trên địa bàn Thành phố 
1. Hiện trạng về diện tích sản xây dựng nhà ở và chất lượng nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn. 

2. Hiện trạng diện tích sản xây dựng từng loại hình nhà ở phát triển theo dự án. 

3. Hiện trạng nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công về nhà ở. 

4. Hiện trạng nhà ở của cá nhân tự xây dựng. 

5. Hiện trạng thị trường bất động sản phân khúc nhà ở. 

II. Đánh giá chung về thực trạng nhà ở trên địa bàn Thành phố 
1. Kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở kỳ trước. 

2. Đánh giá việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở. 

3. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. 

a) Mục tiêu chưa hoàn thành 1: ..... Khó khăn, vướng mắc:.... 

b) Mục tiêu chưa hoàn thành 2: ..... Khó khăn, vướng mắc:.... 

4. Nguyên nhân. 

CHƯƠNG III. DỰ BÁO NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG NHÀ Ở
I. Cơ sở dự báo nhu cầu nhà ở của Thành phố 

1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

2. Cơ sở tính toán. 

3. Dự báo phát triển đô thị trong kỳ chương trình. 

4. Dự báo dân số trong kỳ chương trình. 

II. Dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng diện tích sàn xây dựng nhà ở 

1. Dự báo diện tích nhà ở bình quân đầu người, nhu cầu diện tích nhà ở tăng thêm, trong đó phân định nhu cầu diện tích nhà ở của từng nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. 

2. Dự kiến diện tích sàn xây dựng nhà ở đã phát triển từ kỳ trước và sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong kỳ chương trình. 

3. Nhu cầu diện tích sàn xây dựng nhà ở tăng thêm và sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong kỳ chương trình theo từng loại nhà phát triển theo dự án. 

CHƯƠNG IV: MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 
I. Mục tiêu phát triển nhà ở 
1. Mục tiêu tổng quát (phù hợp với mục tiêu của chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố). 

2. Mục tiêu cụ thể (bao gồm các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 của Luật Nhà ở về mục tiêu của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và các mục tiêu cụ thể khác căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố).

II. Chi tiêu phát triển nhà ở 
1. Diện tích nhà ở bình quân đầu người. 

2. Diện tích sàn nhà ở tối thiểu. 

3. Chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn. 

III. Dự kiến nguồn lực phát triển nhà ở 
1. Dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (nếu có). 

2. Dự kiến diện tích sàn xây dựng nhà ở sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng theo từng loại hình nhà ở phát triển theo dự án. 

3. Xác định danh mục các khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án (trên cơ sở khu vực được định hướng phát triển khu dân cư hoặc đơn vị ở trong đồ án quy hoạch chung đô thị và khu vực được định hướng tổ chức không gian khu dân cư trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt).
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	Khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án 
	Diện tích khu đất
dự kiến
	Ghi chú
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4. Nhu cầu về vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác để phát triển nhà ở phân theo từng kỳ kế hoạch. 

IV. Giải pháp thực hiện 
1. Hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở. 

2. Giải pháp về quy hoạch, quỹ đất. 

3. Nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án. 

4. Giải pháp phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. 

5. Giải pháp về nguồn vốn và thuế. 

6. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư. 

7. Giải pháp phát triển thị trường bất động sản. 

8. Các nhóm giải pháp khác. 

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. 

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành.

2. Thủ tục điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh 

2.1. Trình tự thực hiện: 

- Sở Xây dựng lập tờ trình đề xuất điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở Thành phố gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt bao gồm đề cương chi tiết, dự toán kinh phí điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, tiến độ và dự kiến đơn vị, cơ quan xây dựng chương trình điều chỉnh; 

- Trong thời hạn tối đa 20 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm xem xét, phê duyệt đề xuất điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở và giao cho Sở Xây dựng chủ trì thực hiện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan của địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn để tổ chức khảo sát; tổng hợp, cung cấp số liệu; điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở; 

- Sau khi hoàn thành dự thảo điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, Sở Xây dựng phải gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan chức năng và tổ chức có liên quan của địa phương; 

Trong thời hạn tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Xây dựng, các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến phải gửi văn bản trả lời Sở Xây dựng; 

- Trong thời hạn tối đa 45 ngày, kể từ ngày gửi văn bản góp ý, Sở Xây dựng có trách nhiệm hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung dự thảo điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở; lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét cho ý kiến để trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua. 

- Sau khi Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, trong thời gian tối đa 15 ngày, Ủy ban nhân dân Thành phố phải ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Thành phố và đăng tải chương trình này trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời gửi cho Sở Xây dựng để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở và gửi chương trình về Bộ Xây dựng để theo dõi việc thực hiện. 

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả: trực tiếp (địa chỉ: Bộ phận Văn thư Sở Xây dựng, 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có).
2.3. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề xuất điều chỉnh của Sở Xây dựng (bao gồm các nội dung: đề cương chi tiết, dự toán kinh phí điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, tiến độ và phương thức tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở);

- Dự thảo điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở; 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức; 

- Dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua (nội dung trình Hội đồng nhân dân thông qua bao gồm: mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở; nhu cầu về nguồn vốn để phát triển nhà ở; dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (nếu có) và các giải pháp để thực hiện chương trình phát triển nhà ở);

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở. 

2.4. Số lượng hồ sơ: Không quy định 

2.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở. 

2.6. Đối tượng thực hiện: Sở Xây dựng.

2.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Ủy ban nhân dân Thành  phố.

2.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở Thành phố. 

2.9. Phí, lệ phí: Không có.

2.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề cương điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở Thành phố. 

2.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: 

Khi có thay đổi một trong các nội dung quy định tại các điểm c, d, đ hoặc h khoản 1 Điều 27 của Luật Nhà ở do điều chỉnh quy hoạch Thành phố hoặc do phê duyệt quy hoạch Thành phố trong giai đoạn mới hoặc do thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cụ thể thay đổi các nội dung sau: 

- Thay đổi dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Dự kiến tổng nhu cầu diện tích sàn nhà ở tăng thêm trên địa bàn Thành phố trong kỳ chương trình phát triển nhà ở Thành phố, trong đó phân định nhu cầu về diện tích nhà ở của từng nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, từng loại hình nhà ở phát triển theo dự án (điểm c khoản 1 Điều 27 Luật Nhà ở); 

- Thay đổi mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cho việc phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố (điểm d khoản 1 Điều 27 Luật Nhà ở); 

- Thay đổi định hướng chỉ tiêu phát triển nhà ở trong kỳ chương trình, bao gồm diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và trên địa bàn Thành phố; diện tích sàn nhà ở tối thiểu; dự kiến diện tích sàn nhà ở sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong kỳ chương trình; chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn (điểm đ khoản 1 Điều 27 Luật Nhà ở); 

- Khu vực dự kiến phát triển nhà ở phân theo đơn vị hành chính cấp xã (Điểm h khoản 1 Điều 27 Luật Nhà ở). 

2.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 2109/QĐ-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục TTHC nội bộ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
Mẫu số 02. 
Đề cương xây dựng điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở của Thành phố
CHƯƠNG I: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ 

I. Đặc điểm tự nhiên (vị trí địa lý, địa hình, đất đai, khí hậu).

II. Đặc điểm xã hội (phân bố dân cư, sự gia tăng dân số, lao động). 

III. Điều kiện kinh tế và xu hướng phát triển, chuyển dịch kinh tế. 

IV. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. 

V. Hệ thống quy hoạch trên địa bàn tỉnh (Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị). 

CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

I. Phân tích hiện trạng nhà ở trên địa bàn Thành phố 
1. Hiện trạng về diện tích sản xây dựng nhà ở và chất lượng nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn. 

2. Hiện trạng diện tích sản xây dựng từng loại hình nhà ở phát triển theo dự án. 

3. Hiện trạng nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công về nhà ở. 

4. Hiện trạng nhà ở của cá nhân tự xây dựng. 

5. Hiện trạng thị trường bất động sản phân khúc nhà ở. 

II. Đánh giá chung về thực trạng nhà ở trên địa bàn Thành phố 
1. Kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở kỳ trước. 

2. Đánh giá việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở. 

3. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. 

a) Mục tiêu chưa hoàn thành 1: ..... Khó khăn, vướng mắc:.... 

b) Mục tiêu chưa hoàn thành 2: ..... Khó khăn, vướng mắc:.... 

4. Nguyên nhân. 

CHƯƠNG III. DỰ BÁO NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG NHÀ Ở
I. Cơ sở dự báo nhu cầu nhà ở của Thành phố 

1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

2. Cơ sở tính toán. 

3. Dự báo phát triển đô thị trong kỳ chương trình. 

4. Dự báo dân số trong kỳ chương trình. 

II. Dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng diện tích sàn xây dựng nhà ở 

1. Dự báo diện tích nhà ở bình quân đầu người, nhu cầu diện tích nhà ở tăng thêm, trong đó phân định nhu cầu diện tích nhà ở của từng nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. 

2. Dự kiến diện tích sàn xây dựng nhà ở đã phát triển từ kỳ trước và sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong kỳ chương trình. 

3. Nhu cầu diện tích sàn xây dựng nhà ở tăng thêm và sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong kỳ chương trình theo từng loại nhà phát triển theo dự án. 

CHƯƠNG IV: MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 
I. Mục tiêu phát triển nhà ở 
1. Mục tiêu tổng quát (phù hợp với mục tiêu của chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố). 

2. Mục tiêu cụ thể (bao gồm các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 của Luật Nhà ở về mục tiêu của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và các mục tiêu cụ thể khác căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố).

II. Chi tiêu phát triển nhà ở 
1. Diện tích nhà ở bình quân đầu người. 

2. Diện tích sàn nhà ở tối thiểu. 

3. Chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn. 

III. Dự kiến nguồn lực phát triển nhà ở 
1. Dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (nếu có). 

2. Dự kiến diện tích sàn xây dựng nhà ở sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng theo từng loại hình nhà ở phát triển theo dự án. 

3. Xác định danh mục các khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án (trên cơ sở khu vực được định hướng phát triển khu dân cư hoặc đơn vị ở trong đồ án quy hoạch chung đô thị và khu vực được định hướng tổ chức không gian khu dân cư trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt).
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4. Nhu cầu về vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác để phát triển nhà ở phân theo từng kỳ kế hoạch. 

IV. Giải pháp thực hiện 
1. Hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở. 

2. Giải pháp về quy hoạch, quỹ đất. 

3. Nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án. 

4. Giải pháp phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. 

5. Giải pháp về nguồn vốn và thuế. 

6. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư. 

7. Giải pháp phát triển thị trường bất động sản. 

8. Các nhóm giải pháp khác. 

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. 

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành.

3. Xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố 
3.1. Trình tự thực hiện: 

- Sở Xây dựng lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt bao gồm các nội dung: đề cương chi tiết, dự toán kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, tiến độ và phương thức tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để thực hiện. 

Đối với việc xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho 05 năm của đầu kỳ chương trình phát triển nhà ở thì trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chương trình phát triển nhà ở, Sở Xây dựng phải lập báo cáo đề xuất quy định tại điểm này gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt; 

- Trong thời hạn tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố và giao cho Sở Xây dựng chủ trì thực hiện; 

- Trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan của địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn để tổ chức khảo sát; tổng hợp, cung cấp số liệu; xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở; trường hợp trong kế hoạch có sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì trong nội dung phải nêu cụ thể danh mục dự án có sử dụng vốn, số vốn cần bố trí, giai đoạn giải ngân trong kỳ kế hoạch để lấy ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành của Thành phố; 
- Sau khi hoàn thành xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở, Sở Xây dựng phải gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan chức năng và tổ chức có liên quan của địa phương; 

Trong thời hạn tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Xây dựng, các cơ quan được lấy ý kiến phải gửi văn bản trả lời Sở Xây dựng; 

- Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản góp ý, Sở Xây dựng phối hợp cùng đơn vị tư vấn (nếu có) hoàn thiện nội dung dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở, lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt; 

- Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở. 

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt, Ủy ban nhân dân Thành phố phải đăng tải công khai kế hoạch phát triển nhà ở trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời gửi cho Sở Xây dựng để đăng tải công khai trên trên Cổng thông tin điện tử của Sở và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi việc thực hiện;

- Trước ngày 31 tháng 12 của năm cuối kỳ kế hoạch, Ủy ban nhân dân Thành phố phải tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở cho kỳ tiếp theo. 

3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả: trực tiếp (địa chỉ: Bộ phận Văn thư Sở Xây dựng, 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có).

3.3. Thành phần hồ sơ: 

Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt bao gồm các nội dung: đề cương chi tiết, dự toán kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, tiến độ và phương thức tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để thực hiện. 

3.4. Số lượng hồ sơ: Không quy định.

3.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Xây dựng.

3.6. Đối tượng thực hiện: Sở Xây dựng. 

3.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

3.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở. 

3.9. Phí, lệ phí: Không có.

3.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề cương xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố.

3.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: 

Căn cứ vào Chương trình phát triển nhà ở của Thành phố; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố kỳ trước; hiện trạng nhà ở. 

3.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 2109/QĐ-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục TTHC nội bộ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
Mẫu số 03.
Đề cương xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố

CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 
I. Phân tích hiện trạng nhà ở trên địa bàn Thành phố 
1. Hiện trạng về diện tích sàn xây dựng nhà ở và chất lượng nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn. 

2. Hiện trạng diện tích sàn xây dựng các loại hình nhà ở phát triển theo dự án. 

3. Hiện trạng nhà ở theo kế hoạch mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công về nhà ở. 

4. Hiện trạng nhà ở của cá nhân tự xây dựng. 

5. Hiện trạng thị trường bất động sản phân khúc nhà ở. 

6. Nhu cầu, khả năng cung cấp số lượng nhà ở trong kỳ kế hoạch. 

II. Đánh giá chung về thực trạng nhà ở trên địa bàn Thành phố 
1. Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở kỳ trước. 

2. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

3. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. 

4. Nguyên nhân. 

CHƯƠNG II: CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 
I. Cơ sở xác định chỉ tiêu phát triển nhà ở 
1. Dự kiến diện tích sàn các loại nhà ở hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với các loại hình nhà ở (bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ, nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia, nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công), số lượng các loại nhà ở của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch. 

2. Dự kiến thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, tiến độ thực hiện dự án trên cơ sở đánh giá hiện trạng nhà ở, khả năng cân đối cung - cầu về nhà ở, tốc độ đô thị hóa, khả năng đáp ứng yêu cầu hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội tại khu vực dự kiến thực hiện dự án, tại thời điểm xây dựng kế hoạch. 

II. Chỉ tiêu phát triển nhà ở 
1. Chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người. 

2. Chỉ tiêu diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với từng loại hình hình dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

3. Chỉ tiêu nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng theo chương trình mục tiêu quốc gia. 

4. Chỉ tiêu về chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn trên địa bàn. 

III. Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (nếu có) 
1. Danh mục, địa điểm nhà chung cư, khu chung cư cần thực hiện cải tạo, xây dựng lại. 

2. Thời gian phá dỡ đối với nhà chung cư phải phá dỡ.

3. Dự kiến nguồn vốn để thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, khu chung cư trên địa bàn. 

IV. Nhu cầu nguồn vốn phát triển nhà ở 
1. Vốn ngân sách trung ương (nếu có). 

2. Vốn ngân sách địa phương. 

3. Vốn xã hội hóa. 

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
I. Giải pháp thực hiện 

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở. 

2. Nhóm giải pháp về quy hoạch, phát triển quỹ đất. 

3. Nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án. 

4. Giải pháp phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố. 

5. Nhóm giải pháp về nguồn vốn và thuế. 

6. Nhóm giải pháp phát triển thị trường bất động sản. 

7. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư. 

8. Các nhóm giải pháp khác. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. 

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành.

4. Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố 
4.1. Trình tự thực hiện: 

- Sở Xây dựng lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt bao gồm các nội dung: kế hoạch thực hiện, đề cương chi tiết, dự toán kinh phí điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở; trong đó nêu rõ sự cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở; 

- Trong thời hạn tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt đề xuất điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố và giao cho Sở Xây dựng chủ trì thực hiện; 

- Trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan của địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn để tổ chức khảo sát; tổng hợp, cung cấp số liệu; xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở; trường hợp trong kế hoạch có sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì trong nội dung phải nêu cụ thể danh mục dự án có sử dụng vốn, số vốn cần bố trí, giai đoạn giải ngân trong kỳ kế hoạch để lấy ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành của Thành phố; 

- Sau khi hoàn thành dự thảo điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở, Sở Xây dựng phải gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan chức năng và tổ chức có liên quan của địa phương; 

Trong thời hạn tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Xây dựng, các cơ quan được lấy ý kiến phải gửi văn bản trả lời Sở Xây dựng; 

- Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản góp ý, Sở Xây dựng phối hợp cùng đơn vị tư vấn (nếu có) hoàn thiện nội dung dự thảo điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở, lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt; 

- Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở. 

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt, Ủy ban nhân dân Thành phố phải đăng tải công khai điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời gửi cho Sở Xây dựng để đăng tải công khai trên trên Cổng thông tin điện tử của Sở và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi việc thực hiện;

- Trước ngày 31 tháng 12 của năm cuối kỳ kế hoạch, Ủy ban nhân dân Thành phố phải tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở cho kỳ tiếp theo. 

- Trường hợp trong nội dung điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở có điều chỉnh tăng vốn đầu tư công để phát triển nhà ở thì Ủy ban nhân dân Thành phố phải báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công trước khi điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở. 

4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả: trực tiếp (địa chỉ: Bộ phận Văn thư Sở Xây dựng, 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có).

4.3. Thành phần hồ sơ: 

- Đề xuất gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt bao gồm các nội dung: kế hoạch thực hiện, đề cương chi tiết, dự toán kinh phí điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở; trong đó nêu rõ sự cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở; 

- Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt bao gồm các nội dung: đề cương chi tiết, dự toán kinh phí điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở, tiến độ và phương thức tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở để thực hiện. 

4.4. Số lượng hồ sơ: Không quy định.

4.5. Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Xây dựng. 

4.6. Đối tượng thực hiện: Sở Xây dựng. 

4.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Ủy ban nhân dân Thành phố.

4.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở. 

4.9. Phí, lệ phí: Không có.

4.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề cương điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố.

4.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: 

Có điều chỉnh nội dung chương trình phát triển nhà ở đã được Thành phố phê duyệt; có điều chỉnh nội dung liên quan đến nhà ở trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đã được quyết định; Trường hợp sau khi kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã được phê duyệt mà xuất hiện nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ hoặc chương trình phát triển nhà ở Thành phố có điều chỉnh nội dung liên quan đến kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện điều chỉnh kế hoạch, nếu kế hoạch cải tạo xây dựng lại nhà chung cư được xây dựng, phê duyệt chung với kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố.

4.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 2109/QĐ-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ Xây dựng v/v công bố danh mục TTHC nội bộ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
Mẫu số 04.
Đề cương điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố
CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 
I. Phân tích hiện trạng nhà ở trên địa bàn Thành phố 
1. Hiện trạng về diện tích sàn xây dựng nhà ở và chất lượng nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn. 

2. Hiện trạng diện tích sàn xây dựng các loại hình nhà ở phát triển theo dự án. 

3. Hiện trạng nhà ở theo kế hoạch mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công về nhà ở. 

4. Hiện trạng nhà ở của cá nhân tự xây dựng. 

5. Hiện trạng thị trường bất động sản phân khúc nhà ở. 

6. Nhu cầu, khả năng cung cấp số lượng nhà ở trong kỳ kế hoạch. 

II. Đánh giá chung về thực trạng nhà ở trên địa bàn Thành phố 
1. Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở kỳ trước. 

2. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

3. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. 

4. Nguyên nhân. 

CHƯƠNG II: CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 
I. Cơ sở xác định chỉ tiêu phát triển nhà ở 
1. Dự kiến diện tích sàn các loại nhà ở hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với các loại hình nhà ở (bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ, nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia, nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công), số lượng các loại nhà ở của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch. 

2. Dự kiến thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, tiến độ thực hiện dự án trên cơ sở đánh giá hiện trạng nhà ở, khả năng cân đối cung - cầu về nhà ở, tốc độ đô thị hóa, khả năng đáp ứng yêu cầu hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội tại khu vực dự kiến thực hiện dự án, tại thời điểm xây dựng kế hoạch. 

II. Chỉ tiêu phát triển nhà ở 
1. Chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người. 

2. Chỉ tiêu diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với từng loại hình hình dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

3. Chỉ tiêu nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng theo chương trình mục tiêu quốc gia. 

4. Chỉ tiêu về chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn trên địa bàn. 

III. Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (nếu có) 
1. Danh mục, địa điểm nhà chung cư, khu chung cư cần thực hiện cải tạo, xây dựng lại. 

2. Thời gian phá dỡ đối với nhà chung cư phải phá dỡ.

3. Dự kiến nguồn vốn để thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, khu chung cư trên địa bàn. 

IV. Nhu cầu nguồn vốn phát triển nhà ở 
1. Vốn ngân sách trung ương (nếu có). 

2. Vốn ngân sách địa phương. 

3. Vốn xã hội hóa. 
 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
I. Giải pháp thực hiện 

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở. 

2. Nhóm giải pháp về quy hoạch, phát triển quỹ đất. 

3. Nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án. 

4. Giải pháp phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố. 

5. Nhóm giải pháp về nguồn vốn và thuế. 

6. Nhóm giải pháp phát triển thị trường bất động sản. 

7. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư. 

8. Các nhóm giải pháp khác. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. 

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành.

II. Thủ tục hành chính nội bộ được công bố mới

1. Thỏa thuận quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn (trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã, cộng đồng dân cư là Chủ đầu tư).

1.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Hồ sơ tổ chức/cá nhân gửi theo đường công văn trình lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển về phòng chuyên môn.

Bước 2: Cán bộ phòng chuyên môm thụ lý, thẩm định hồ sơ và trình dự thảo văn bản.

Bước 3: Trình Lãnh Sở ký duyệt.

Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.
1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thuyết minh chung Quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu. (Nội dung quy định tại Điều 7 Thông tư số 24/VBHN-BGTVT ngày 28/7/2023 của Bộ Giao thông vận tải.

- Các công việc thực hiện kể từ khi tiếp nhận đưa cầu vào vận hành khai thác.

- Các tài liệu khác, bao gồm các bảng biểu, phụ lục, mẫu biểu, băng ghi hình, ảnh và tài liệu hướng dẫn công tác quản lý, vận hành khai thác cầu.

- Ngoài các nội dung quy định tại Mục 1, 2 và mục 3, căn cứ quy mô, tính chất, đặc điểm của từng cầu và các quy định tại Chương III Thông tư số 24/VBHN-BGTVT ngày 28/7/2023 của Bộ Giao thông vận tải, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt phải bổ sung các nội dung cần thiết vào quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu để bảo đảm an toàn và duy trì tuổi thọ công trình cầu.

- Báo cáo thẩm định quy trình quản lý, vận hành khai thác của Chủ quản lý sử dụng cầu.

1.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

1.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, cộng đồng dân cư là Chủ đầu tư.

1.6. Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng.
1.7. Kết quả thực hiện: Văn bản thỏa thuận nội dung quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu.

1.8. Phí, lệ phí: Không quy định

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cầu được đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp thuộc các trường hợp sau:

+ Cầu treo có khẩu độ nhịp từ 70m trở lên; cầu dàn thép, cầu dầm có khẩu  độ nhịp từ 50m trở lên và các công trình cầu cấp II trở lên theo quy định của Thông tư số 10/2013/TT-BXD);

+ Các trường hợp khác do Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư quyết định.

- Cầu đang khai thác sử dụng thuộc các trường hợp:

+ Cầu treo có khẩu độ nhịp từ 70m trở lên; cầu dàn thép, cầu dầm có khẩu  độ nhịp từ 50m trở lên và các công trình cầu cấp II trở lên theo quy định của Thông tư số 10/2013/TT-BXD).

+ Các trường hợp khác do Chủ quản lý sử dụng cầu quyết định.

- Quy trình quản lý, vận hành khai thác có thể được lập riêng hoặc lập cùng với quy trình bảo trì cầu.

1.11. Căn cứ pháp lý: 

- Thông tư số 24/VBHN-BGTVT ngày 28/7/2023 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14182:2024 về Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-BKHCN ngày 18/7/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

- Văn bản số 5990/VPCP-KSTT ngày 22/8/2024 về việc công bố, rà soát, đơn giản hóa.
2. Quyết định tần suất khảo sát luồng đường thủy nội địa địa phương


2.1. Trình tự thực hiện: 

- Sở Xây dựng lập Tờ trình đề xuất tần suất khảo sát định kỳ luồng đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn Thành phố gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm xem xét, phê duyệt tần suất khảo sát định kỳ luồng đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn Thành phố. 

- Căn cứ nội dung phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng thực hiện ở theo đúng nội dung đã được phê duyệt. 

- Trong quá trình thực hiện các cơ quan có liên quan của Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng để triển khai thực hiện. 

2.2. Cách thức thực hiện: Thực hiện trên hệ thống quản lý văn bản của Thành phố và trực tiếp qua Bộ phận Văn thư Sở Xây dựng (địa chỉ: 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) đối với trường hợp cơ quan, tổ chức không có trên hệ thống quản lý văn bản (nếu có).

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình của Sở Xây dựng; 

- Dự thảo Quyết định tần suất khảo sát định kỳ luồng đường thủy nội địa địa phương; 

b) Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc 

2.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân Thành phố 

2.6. Cơ quan giải quyết: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố 

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan trên địa bàn được Ủy ban nhân dân Thành phố giao. 

2.7. Kết quả thực hiện: Quyết định tần suất khảo sát định kỳ luồng đường thủy nội địa địa phương của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2.8. Phí, lệ phí: Không quy định 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện theo đúng  Thông tư 36/2021/TT-BGTVT ngày 11/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tần suất khảo sát luồng đường thủy nội địa. 

2.11. Căn cứ pháp lý: 

- Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 75/VBHN-VPQH ngày 15/8/2025;

- Căn cứ Nghị định số 33/2025 ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BGTVT ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa.
- Văn bản số 5990/VPCP-KSTT ngày 22/8/2024 về việc công bố, rà soát, đơn giản hóa.
III. Thủ tục hành chính nội bộ được thay thế

1. Quy trình Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư

1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Chủ đầu tư hoặc người đề nghị thẩm định (viết tắt là CĐT) cần chuẩn bị và nộp hồ sơ theo quy định tại mục 3 phù hợp chủ trương, đặc điểm tính chất công trình về Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Phân công thụ lý hồ sơ, kiểm tra xử lý hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Kinh tế (hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với phường) giao việc cán bộ, chuyên viên thẩm định tiếp nhận trong thời hạn: 01 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ chưa hoặc không đủ điều kiện để giải quyết, chuyên viên thẩm định thảo văn bản Thông báo hoàn thiện bổ sung hồ sơ hoặc văn bản thông báo không đủ điều kiện để giải quyết trong thời hạn 7 ngày làm việc (thông báo một lần), trong đó trình ký Lãnh đạo phòng ký (01 ngày), bộ phận văn thư Phòng phát hành (0,5 ngày) gửi Chủ đầu tư. (7 ngày làm việc căn cứ theo Điều 19 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024, nội dung về thẩm định dự án của người quyết định đầu tư)

Trường hợp cần lấy ý kiến thẩm định của các Sở ngành, đơn vị liên quan và thực hiện thẩm tra, trong thời gian 07 ngày làm việc từ ngày Phòng tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên thẩm định thảo văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định lấy ý kiến, yêu cầu thực hiện thẩm tra (có thể thực hiện đồng thời bước hoàn thiện bổ sung hồ sơ).

Thời gian để CĐT hoàn thiện bổ sung hồ sơ không quá 20 ngày. Thời gian có văn bản trả lời của các đơn vị và thực hiện thẩm tra không quá 7 ngày. Thời gian thẩm định tiếp tục được tính từ ngày CĐT nộp hoàn thiện bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Thực hiện thẩm định

- Chuyên viên thẩm định thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo những nội dung theo quy định tại Điều 57 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 bao gồm cả việc tổng hợp kết quả thẩm tra và các ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có)

- Chuyên viên thẩm định dự thảo văn bản thông báo Kết quả thẩm định theo Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định 175/2024 (ban hành kèm theo) và thông báo phí thẩm định, trình lãnh đạo phòng ký (01 ngày), bộ phận văn thư Phòng phát hành (0,5 ngày) gửi Chủ đầu tư.

Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định có quyền tạm dừng thẩm định (không quá 01 lần) và thông báo kịp thời đến người đề nghị thẩm định các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, sai sót nêu trên không thể khắc phục được trong thời hạn 20 ngày thì Phòng dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

Chuyên viên thẩm định bàn giao văn bản tạm dừng thẩm định hoặc dừng thẩm định cho Văn thư để thông báo cho CĐT.

Bước 4: Đóng dấu bản vẽ, lưu trữ hồ sơ

- Kết thúc quá trình giải quyết hồ sơ, chuyền viên Phòng chuyên môn được giao quản lý xây dựng hoàn thiện đầy đủ các nội dung thống kê, theo dõi trong Danh mục tổng hợp kết quả xử lý công việc.

- Chuyên viên thẩm định lập danh mục hồ sơ lưu trữ, thực hiện theo quy trình đóng dấu hồ sơ và lưu trữ tài liệu theo quy định.

1.2. Cách thức thực hiện

Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ủy ban nhân dân cấp xã. CĐT phải ghi rõ địa chỉ gửi, địa chỉ nhận kết quả và tự chi trả cước phí theo quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Văn bản pháp lý

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tham khảo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ (Đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh nêu rõ nội dung điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, lý do điều chỉnh). 

- Văn bản về chấp thuận, chủ trương đầu tư xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bản vẽ kèm theo (nếu có); Quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch, bản vẽ kèm theo (nếu có); Phương án tuyến, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đối với công trình xây dựng theo tuyến, bản vẽ kèm theo (nếu có).

- Trường hợp công trình thuộc diện phải thẩm định về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy: 

+ Ngoài các nội dung theo quy định của pháp luật về xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao gồm thuyết minh và bản vẽ phải thể hiện được các nội dung về phòng cháy và chữa cháy; 

+ Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình nộp hồ sơ thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tới cơ quan Công an để được tổ chức thẩm định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan Công an theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Theo yêu cầu riêng của từng dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải thực hiện các thủ tục, yêu cầu theo quy định của pháp luật có liên quan ở giai đoạn chuẩn bị dự án, trình cơ quan chủ trì thẩm định làm cơ sở xem xét, thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, gồm:

a) Văn bản thoả thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao thông, các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có);

b) Văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (nếu có);

c) Kết quả thẩm định đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá;

d) Kết quả thực hiện thủ tục về Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Kết quả thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Các văn bản khác liên quan (nếu có); 
b. Tài liệu hồ sơ gửi kèm:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt;
- Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh (nếu điều chỉnh) bao gồm Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án;
- Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (gồm bản vẽ và thuyết minh);

- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, nhà thầu thẩm tra (nếu có);
- Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; Chủ trì các bộ môn thiết kế, lập tổng mức đầu tư;
- Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra (nếu có); kiểm định xây dựng công trình (nếu có);

- Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Tổng mức đầu tư; Tổng mức đầu tư điều chỉnh (nếu điều chỉnh);

- Các thông tin, số liệu về giá, định mức có liên quan để xác định tổng mức đầu tư;

- Báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu có);

- Đối với hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, ngoài các thành phần nêu trên còn phải làm rõ các nội dung sau: Lý do, mục tiêu điều chỉnh dự án, việc đáp ứng điều kiện điều chỉnh dự án theo pháp luật có liên quan; Báo cáo của CĐt về quá trình thực hiện dự án, tình hình thực tế thi công các công trình xây dựng của dự án đến thời điểm đề xuất điều chỉnh; Báo cáo thẩm định nội bộ, giám sát đánh giá đầu tư.

c. Số lượng hồ sơ:

Một (01) bộ hồ sơ; trong trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan Chủ đầu tư (đơn vị đề nghị thẩm định) bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến. 

1.4. Thời hạn giải quyết

Thời gian thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điều 59 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14: 20 ngày đối với dự án nhóm C.

Ngày thực hiện thủ tục không bao gồm ngày nghỉ lễ, tết khi trong thời gian thực hiện thủ tục hành chính có số ngày nghỉ lễ, tết lớn hơn 03 ngày.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân được giao Chủ đầu tư trình thẩm định theo quy định.

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng chuyên môn được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật/ điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật.

1.8. Phí, lệ phí: Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 64/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tham khảo mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Yêu cầu: Việc thẩm định phải phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác có liên quan; Kiểm soát chất lượng hồ sơ đảm bảo chất lượng trước khi phê duyệt; làm cơ sở để kiểm soát chất lượng các bước tiếp theo.

- Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và Thành phố về cải cách hành chính, phân định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quá trình thẩm định.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội;

- Thông tư số 06/2021/T-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 11/2021/T-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 28/3/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá để quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 của Thành phố đạt 8% trở lên;

- Các văn bản quy định, hướng dẫn khác của Bộ Xây dựng và của Thành phố.

Phụ lục I - Mẫu số 04
	CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: …

V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng ... (tên công trình/dự án)
	…, ngày … tháng … năm …
 


 

Kính gửi: (Tên đơn vị đề nghị thẩm định).
(Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm định) đã nhận văn bản số … ngày … tháng … năm … của … đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng… (tên dự án).
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số ……./2024/NĐ-CP ngày... tháng …. năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ ... (văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Sau khi xem xét, (Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm định) thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (tên công trình/dự án) như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án:

2. Nhóm dự án, loại, cấp1, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án:

3. Người quyết định đầu tư:

4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,…):

5. Địa điểm xây dựng:

6. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng:

7. Nguồn vốn đầu tư:

8. Thời gian thực hiện:

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

10. Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:

11. Nhà thầu khảo sát xây dựng:

12. Nhà thầu thẩm tra (nếu có):

13. Các thông tin khác (nếu có):

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH
1. Văn bản pháp lý:

(Liệt kê các văn bản pháp lý và văn bản khác có liên quan của dự án)
2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra (nếu có):

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu:

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH
Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được gửi kèm theo văn bản yêu cầu thẩm định.

(Riêng đối với công trình xây dựng có kết cấu dạng nhà thuộc dự án cần thể hiện được các nội dung, thông số chủ yếu của công trình gồm diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, hệ số sử dụng đất, số tầng cao, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng công trình, cốt xây dựng, bố trí công năng công trình)
IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
1. Sự phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư và các yêu cầu khác được xác định trong quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng.

2. Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế bản vẽ thi công về bảo đảm an toàn công trình và biện pháp bảo đảm an toàn công trình lân cận.

3. Việc lập tổng mức đầu tư xây dựng, xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng.

4. Giải pháp tổ chức thực hiện dự án, phương án giải phóng mặt bằng, hình thức thực hiện dự án.

5. Sự phù hợp của phương án công nghệ (nếu có).

6. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu của người quyết định đầu tư.

V. KẾT LUẬN
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng… (tên công trình/dự án) đủ điều kiện/chưa đủ điều kiện/chỉ đủ điều kiện sau khi hoàn thiện các nội dung yêu cầu để trình tổng hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (nếu có).

Trên đây là thông báo của (Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm định) về kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (tên công trình/dự án). Đề nghị (tên đơn vị đề nghị thẩm định) nghiên cứu thực hiện theo quy định.

 

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- …;
- Lưu:…..
	CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




_______________________________________
1 Theo quy định của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng.
Phụ lục I - Mẫu số 01
	TÊN TỔ CHỨC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: …
	…, ngày … tháng … năm …


 

TỜ TRÌNH
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Kính gửi: (Cơ quan chuyên môn về xây dựng).
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số ……./2024/NĐ-CP ngày... tháng …. năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan ………………………………………

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Tên công trình/dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án:

2. Nhóm dự án:

3. Loại và cấp công trình chính1; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế.

4. Người quyết định đầu tư:

5. Chủ đầu tư (nếu có) hoặc tên đại diện tổ chức và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...):

6. Địa điểm xây dựng:

7. Giá trị tổng mức đầu tư:

8. Nguồn vốn đầu tư: ………. (xác định và ghi rõ: vốn đầu tư công/vốn nhà nước ngoài đầu tư công/vốn khác/thực hiện theo phương thức PPP)
9. Tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án (nếu có):

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

12. Nhà thầu khảo sát xây dựng:

13. Nhà thầu thẩm tra (nếu có);

14. Các thông tin khác (nếu có):

15. Phạm vi trình thẩm định: (toàn bộ dự án, từng dự án thành phần, hoặc theo phân kỳ đầu tư theo giai đoạn thực hiện đối với một hoặc một số công trình của dự án).

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO
1. Văn bản pháp lý: (liệt kê các văn bản pháp lý có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định này2).
2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (bao gồm tổng mức đầu tư; danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu được lựa chọn áp dụng);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh;

- Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có);

- Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;

- Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có).

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Tên công trình/dự án) với các nội dung nêu trên.

 

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố ... (để biết và quản lý)3;
- Lưu:...
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


_____________________________________
1 Theo quy định của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng.

2 Đối với văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ (nếu có) của quy hoạch quy định tại điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 17 Nghị định này đã được khởi tạo mã số thông tin, cập nhật nội dung theo quy định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, chỉ cần cung cấp mã số thông tin của đồ án quy hoạch xây dựng.

3 Đối với trường hợp người đề nghị thẩm định đề nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án theo quy định tại khoản 10 Điều 16 Nghị định này.

Phụ lục II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ BỊ BÃI BỎ
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 6444/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực 
	Căn cứ pháp lý

	1
	Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo.
	Nhà ở
	- Ngày 30/6/2022, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BXD hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó Thông tư hướng dẫn việc xác định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, chất lượng và việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vũng bài ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

- Theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Thành phố Hà Nội không có huyện, xã nghèo thuộc phạm vi thực hiện của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 và danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025.

	2
	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư
	Xây dựng
	Nghị quyết 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

	3
	Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư
	Xây dựng
	Nghị quyết 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
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